
ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - MÔN: TOÁN
LỚP 4

Họ và tên: .................................................................... Lớp: .............

Câu 1: Trong hình vẽ bên, cạnh MN song song với cạnh nào?

A. Cạnh AD và cạnh BC      B. Cạnh AB và cạnh DC
C. Cạnh DB và cạnh AC      D. Cạnh MA và cạnh NC

Câu 2: Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để có phân số bằng nhau là: 
4

...
 = 

16

20
 là:

A. 5      B. 6      C. 4      D. 7

Câu 3: Cho các phân số sau: 
12

15
; 

3

5
; 

7

10
; 

1

2
.

a. Phân số nào lớn nhất? ...................................................................
b. Phân số nào nhỏ nhất? ...................................................................

Câu 4: Em hãy rút gọn các phân số sau đây về phân số tối giản:

a. 
12

48
 = ....................      b. 

25

35
 = ....................

Câu 5: Thực hiện các phép tính sau:

a. 
5

8
 + 

1

4
 = ....................      b. 

9

10
 : 

3

5
 = ....................

Câu 6: Một cửa hàng có 4500 kg gạo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 
2

5
 số gạo. Ngày thứ hai

cửa hàng bán được 
1

3
 số gạo còn lại. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-

gam gạo?

A B

D C

M N



Câu 7: Quan sát biểu đồ sản lượng sản phẩm của 4 nhà máy trong 3 tháng dưới đây:

350

NM1

320

NM2

278

NM3

312

NM4

a. Trong ba tháng, trung bình mỗi nhà máy sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

b. Nhà máy nào sản xuất ít nhất, nhiều nhất? Hai nhà máy đó sản xuất chênh lệch nhau bao nhiêu

sản phẩm?

Câu 8: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất:
16

27
 x 

7

8
 + 

16

27
 x 

3

4
 - 

16

27
 x 

1

2

Câu 9: Một kho chứa 4200 kg thóc. Ngày thứ nhất xuất đi 
2

7
 số thóc. Ngày thứ hai xuất đi 

3

5
 số

thóc còn lại. Hỏi sau hai ngày làm việc, kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam thóc?



Câu 10: Một người đem cam ra chợ bán. Lần thứ nhất người đó bán được 
1

4
 số cam mang đi.

Lần thứ hai người đó bán được 
2

5
 số cam còn lại. Lần thứ ba người đó bán nốt 18 quả thì vừa hết

số cam. Hỏi người đó đã mang ra chợ bán tất cả bao nhiêu quả cam?


